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PHỔ BIẾN ĐIỆU BẰNG ĐIỆN TRƯỜNG
1. Nguyên tắc

Đặt vào mẫu một điện trường F . Khi có điện trường thì sẽ làm hằng số điện môi
 thay đổi. Ta xác định độ thay đổi   khi có điện trường và khi không có điện trường,
từ đó suy ra các hàm đặc trưng và vẽ đồ thị theo các hàm này, ta thu được phổ biến điệu
bằng điện trường.

Tùy vào cường độ điện trường áp vào mẫu mà ta có các hàm đặc trưng khác nhau từ
đó có các loại phổ điện trường khác nhau tương ứng.

2. Sơ đồ khối của phổ biến điệu bằng điện trường
Có nhiều phương pháp đo phổ biến điệu bằng điện trường, ở đây chỉ giới thiệu một s ơ
đồ khối đo phổ biến điệu bằng điện tr ường bằng phương pháp không tiếp xúc (EPR)
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Phương pháp CER sử dụng một hệ thống với điện cực phía trên là một lớp mỏng,
truyền qua, dẫn điện trên một đế trong suốt. Một điện cực thứ hai bao gồm một thanh
kim loại được tách khỏi cực thứ nhất bởi một vật cách điện. Mẫu đ ược đặt giữa hai
cực này. Vật cách điện được đặt sao cho có một lớp rất mỏng không kh í giữa phía
trước bề mặt mẫu và phần dẫn của cực thứ nhất. Như vậy là không có gì tiếp xúc với
bề mặt của mẫu.
Chức năng của từng bộ phận : xem phần quang phản xạ.
Ưu – nhược điểm của phương pháp

Ưu:  + Cho rất nhiều thông tin
        + Không phá hủy mẫu
Nhược: mô hình và việc phân tích phổ rất khó khăn.

QUANG PHẢN XẠ
1. Nguyên tắc
Khi chiếu ánh sáng ( thường là ánh sáng laser) vào mẫu, sẽ làm xuất hiện các cặp
electron- lỗ trống trên bề mặt mẫu, làm điện trường nội tại trên bề mặt mẫu thay đổi,
làm thay đổi hàm điện môi của mẫu, và do đó hệ số phản xạ R của vật liệu cũng thay
đổi theo. Đo R , ta tính tỉ số /R R  và vẽ được đồ thị /R R  theo bước sóng
(năng lượng), ta thu được phổ quang phản xạ.
2. Sơ đồ khối của phép đo quang phản xạ
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Chức năng của các thành phần trong sơ đồ khối
Nguồn laser: phát ra ánh sáng laser
Choper : điều biến ánh sáng laser
Máy đơn sắc (monochromator) lọc ánh sáng từ đ èn cho ra ánh sáng đơn sắc.
Detector: thu nhận ánh sáng phản xạ từ mẫu.
Filter: đặt trước detector nhằm ngăn ánh sáng phản xạ kết hợp với án h sáng laser gây
nhiễu tín hiệu nhờ khả năng hấp thụ tia laser mạnh.
Servo: cơ cấu truyền động,  di chuyển VNDF theo cách để giữ 0 ( ) ( )I R   là hằng
số, vd 0 ( ) ( )I R   = C

Máy khuếch đại lock in: khuếch đại tín hiệu AC
3. Cách thực hiện

Tia laser được chiếu vào mẫu. Tia laser được hấp thụ trong vật liệu bán dẫn, tạo ra cặp
electron – lỗ trống và làm thay đổi hàm điện môi. Cái điều khiển chopper điều biến hiệu
ứng này, và do đó điều biến luôn hệ số phản xạ R của vật liệu. Tia sáng đ ơn sắc đi ra từ
máy đơn sắc được hội tụ vào vùng điều biến trên mẫu và tia phản xạ được ghi lại bởi
detector. Detector thu ánh sáng chứa hai thành phần: tín hiệu DC ( ) ( )oI R   và tín hiệu
AC ( ) ( )oI R   . Tín hiệu DC được đưa đến servo, còn tín hiệu AC được đưa đến máy
khuếch đại lock-in. Tỉ số /R R   được tính dựa vào tỉ số giữa tín hiệu AC và tín hiệu
DC  và từ kết quả thu được ta vẽ đồ thị theo bước sóng phản xạ (hoặc năng lượng), từ đó
ta có phổ quang phản xạ.
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Vì trong tín hiệu AC thường có tín hiệu nhiễu do hiện t ượng phát huỳnh quang, nên để
khắc phục người ta thay choper bằng cái điều biến quang âm (AOM)  hoạt động ở mode
lệch
Ưu điểm của quang phản xạ:

 Là kĩ thuật không tiếp xúc, không phá hủy mẫu
 Cho kết quả tốt ở nhiệt độ phòng.
 Có những ưu điểm của phương pháp điều biến.


